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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số:      /BC-ĐGS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                  Điện Biên, ngày       tháng    năm 2024


                (Dự thảo)

BÁO CÁO

Kết quả giám sát: Việc thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2019-2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 

Thực hiện Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát, làm việc trực tiếp đối với: Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ngành: Tài Nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; UBND các huyện: Tuần Giáo, Mường Nhé, Tủa Chùa, Điện Biên Đông và một số tổ chức, cộng đồng, cá nhân có liên quan
; giám sát qua báo cáo đối với các đơn vị, địa phương còn lại. Đoàn giám sát báo cáo kết quả như sau:


A. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO; TUYÊN TRUYỀN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 


1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; ban hành văn bản chỉ đạo điều hành

Tỉnh Điện Biên có tổng diện tích tự nhiên là 953.992,60 ha, trong đó: Đất nông nghiệp là: 882.880,34 ha chiếm 92,55%; Đất phi nông nghiệp là: 27.594,47 ha chiếm 2,89%; Đất chưa sử dụng là: 43.517,79 ha chiếm 4,56%. Diện tích đất rừng theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (theo Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Điện Biên) là: 694.753 ha (trong đó: Rừng đặc dụng 51.664,55 ha; Rừng phòng hộ 416.163,45 ha; Rừng sản xuất 226.925 ha). Kết quả đã giao đất, giao rừng cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp theo Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 20/2/2013 của UBND tỉnh đến hết năm 2018 là 328.126,14ha (trong đó đất lâm nghiệp có rừng 311.189,7ha /317.000 ha) còn 366.626,85 ha chưa giao; để tiếp tục hoàn thành việc giao đất, giao rừng cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 thực hiện giai đoạn 2019-2023 với diện tích đất lâm nghiệp còn phải giao là 366.626,85 ha, trong đó: đất lâm nghiệp có rừng là 31.772,27 ha, đất lâm nghiệp chưa có rừng là 334.854, 58 ha. Tuy nhiên đến ngày 09/3/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 326/QĐ-TTg phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; theo đó Quy hoạch đất lâm nghiệp của tỉnh là 592.269 ha (giảm 102.484ha so với Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ), do đó diện tích đất lâm nghiệp còn phải giao đất, giao rừng cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp theo Kế hoạch 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 giảm từ 366.626,85 ha xuống còn 252.728 ha, trong đó: đất lâm nghiệp có rừng là 96.735 ha, đất lâm nghiệp chưa có rừng là 155.993 ha.

Thực hiện Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai và các các văn bản liên quan; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, xác định chủ trương và giải pháp chủ yếu đó là  “...Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng...”, Theo đó, hàng năm HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết “về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng, an ninh” trong đó xác định nhiệm vụ “Thực hiện có hiệu quả quản lý và bảo vệ rừng, trồng rừng mới; tập trung hoàn thiện giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp gắn với thực hiện hiệu quả chi trả dịch vụ MTR”. Để tổ chức triển khai thực hiện UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh)
. UBND tỉnh đã chỉ đạo BCĐ, Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên trao đổi, phối hợp, đồng thời hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Từ năm 2019-2023, UBND tỉnh đã ban hành 87 văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp; chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh; các văn bản được ban hành bảo đảm theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đạt được nhiều kết quả tích cực. 

(Chi tiết có biểu số 01 kèm theo)

2. Công tác tuyên truyền, tập huấn 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của pháp luật đối với công tác giao đất, giao rừng; chi trả dịch vụ môi trường rừng với nhiều hình thức, cách thức đa dạng, như: gửi văn bản trên hồ sơ công việc, thành lập các nhóm mạng xã hội để cập nhật, chia sẻ các thông tin liên quan; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã xây dựng các trang, chuyên mục về công tác chi trả DVMTR; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã xây dựng, thiết lập trang thông tin điện tử riêng của đơn vị để thường xuyên cập nhật, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, hoạt động về chi trả DVMTR
.  
Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao hiểu biết, nhận thức trách nhiệm của các cơ quan chính quyền địa phương các cấp, các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh đối với việc thực hiện giao đất, giao rừng cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp và chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy: Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp, chi trả dịch vụ môi trường rừng mặc dù đã được quan tâm nhưng có lúc, có nơi ở vùng sâu, vùng xa, không có điện nên việc tiếp cận thông tin, tuyên truyền của người dân còn gặp nhiều khó khăn, do đó một bộ phận người dân chưa đồng thuận, còn tâm lý lo ngại khi được đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp thì không có đất sản xuất, canh tác; một số chủ rừng chưa hiểu phương pháp tính dịch vụ MTR theo hệ số K nên còn thắc mắc, chưa đồng tình với đơn giá chi trả (huyện: Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Nhé, Mường Ảng). Công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các sở, ngành, các phòng chuyên môn cấp huyện còn có nội dung chưa thống nhất, cách hiểu khác nhau dẫn đến chậm tiến độ thực hiện giao đất lâm nghiệp có rừng
. 

B. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

I. VIỆC THỰC HIỆN GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG, CẤP GCNQSDĐ LÂM NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2019-2023

1. Về lập, phê duyệt phương án giao đất, giao rừng 

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chỉ tiêu khối lượng thực hiện giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 2783/KH-UBND, ngày 20/9/2019 và kế hoạch sau điều chỉnh, chủ động rà soát, xác định khối lượng diện tích đất lâm nghiệp có rừng và đất lâm nghiệp chưa có rừng phù hợp với thực tế quản lý của từng địa phương, để xây dựng thiết kế kỹ thuật - dự toán phương án giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp, kịp thời trình các sở, ngành liên quan thẩm định và hoàn thiện, phê duyệt phương án làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn; tổng số phương án cấp huyện đã phê duyệt là 135 phương án, tổng diện tích 111.224,08 ha
. 
2. Về rà soát giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp theo Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 20/02/2013 của UBND tỉnh 

Trên cơ sở kết quả giao đất, giao rừng theo Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND cấp huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung rà soát chi tiết trên hồ sơ và thực địa nhằm giải quyết các tồn tại, bất cập hiện có và hoàn chỉnh hồ sơ về giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp cho diện tích rừng đã giao cho các chủ rừng (Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; các tổ chức; cộng đồng dân cư địa phương; hộ gia đình và cá nhân) và đối với diện tích đất lâm nghiệp chưa giao cho các chủ rừng, với mục tiêu hoàn thành việc giao đất, giao rừng cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; góp phần bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; sử dụng tài nguyên rừng và quỹ đất được quy hoạch đất lâm nghiệp phát triển có hiệu quả bền vững, việc rà soát để hoàn thiện và bảo đảm phù hợp với quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh, kết quả cụ thể như sau: 

- Rà soát đất lâm nghiệp có rừng: UBND cấp huyện đã thực hiện điều chỉnh, hiệu chỉnh, cấp đổi, đính chính một số thông tin về giao đất, giao rừng cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp với tổng diện tích 105.452,14 ha
.  

  - UBND cấp huyện đã thu hồi 10.196,93 ha để giao lại cho các tổ chức (các Ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn) hoặc chủ rừng khác hoặc để thực hiện các công trình, dự án
. 

Qua giám sát cho thấy: một số diện tích chưa kịp thời rà soát, cập nhật, chỉnh lý lại theo hiện trạng và quy hoạch 3 loại rừng; có diện tích rừng giao còn trùng lắp, chồng lấn; chủ rừng có sự biến động về nhân thân, địa chỉ thường trú, diện tích rừng sai khác thông tin tiểu khu, khoảnh, lô giữa quyết định giao đất, giao rừng với bản đồ giao đất, giao rừng…Chưa kịp thời cập nhật, điều chỉnh dẫn đến không đủ điều kiện để chủ rừng được nhận chi trả dịch vụ môi trường rừng và khó khăn trong việc thực hiện Kế hoạch 2783/KH-UBND (do người đứng tên chủ rừng chết, chuyển khỏi địa bàn, sát nhập thôn, bản...); địa hình phức tạp, triển khai thực hiện đo đạc ngoài thực địa, lập bản đồ phải thuê các đơn vị tư vấn; có lúc sự tham gia của người dân chưa thực sự tích cực.

3. Về giao đất, giao rừng và cấp GNCQSDĐ lâm nghiệp theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh

- Theo kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019  của UBND tỉnh trong giai đoạn từ 2019-2023, tổng diện tích đất lâm nghiệp còn phải giao là 366.626,88 ha (trong đó: Đất lâm nghiệp có rừng 31.772,27 ha; đất lâm nghiệp chưa có rừng 334.854,58 ha); 

- Ngày 29/01/2024 UBND tỉnh có Công văn 435/UBND-KTN điều chỉnh diện tích đất lâm nghiệp thực hiện đo đạc, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 là 252.728 ha, trong đó: đất lâm nghiệp có rừng: 96.735 ha; đất lâm nghiệp chưa có rừng: 155.993 ha. 
*Kết quả: Trong giai đoạn từ 2019-2023:

- UBND tỉnh đã giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh (các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) với tổng diện tích là 15.276,41 ha (chủ yếu là các diện tích rừng thu hồi từ các diện tích đã được UBND cấp huyện giao cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 20/02/2013 và các chương trình, dự án giao đất, giao rừng trước đây nên không có trong khối lượng thực hiện theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019); cụ thể: 


+ Ban quản lý rừng Di tích lịch sử và Cảnh quan môi trường Mường Phăng: 1.311,92 ha.


+ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Điện Biên: 4.997,55 ha.    

+ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà: 7.279,45 ha. 

+ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé (nay là Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé): 1.598,38 ha.

+ Công ty cổ phần cao su Mường Nhé - Điện Biên diện tích 89,11ha.
- Công tác rà soát, đo đạc thực địa, lập bản đồ địa chính:

Tổng diện tích đã thực hiện đo đạc thực địa, lập bản đồ địa chính: 272.621/252.728 ha, đạt 107,8% (kế hoạch đã điều chỉnh); trong đó: Đất lâm nghiệp có rừng: 84.095 ha, đạt 87% kế hoạch; đất lâm nghiệp chưa có rừng: 188.526 ha, đạt 121% kế hoạch.

- Công tác giao đất, giao rừng, cấp GNCQSDĐ lâm nghiệp:

Tổng diện tích đã thực hiện giao đất, giao rừng, cấp GNCQSDĐ lâm nghiệp: 93.608 ha/252.728 ha, đạt 37% (kế hoạch đã điều chỉnh); trong đó: Đất lâm nghiệp có rừng: 39.330 ha/96.735 ha, đạt 41% kế hoạch; đất lâm nghiệp chưa có rừng: 54.278 ha/155.993 ha, đạt 35% kế hoạch. Một số đơn vị thực hiện đạt kết quả cao như: Thị xã Mường Lay, đạt 99,5%; Nậm Pồ, đạt 76,8%; Mường Nhé, đạt 65,8%.
- Diện tích chưa giao đất, giao rừng, cấp GNCQSDĐ lâm nghiệp:

Tổng diện tích đã thực hiện đo đạc thực địa nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan để giao đất, giao rừng, cấp GNCQSDĐ lâm nghiệp: 159.120 ha/252.728 ha, chiếm 63% (kế hoạch đã điều chỉnh); trong đó: Đất lâm nghiệp có rừng  57.405 ha; đất lâm nghiệp chưa có rừng 101.715 ha.
(Chi tiết có biểu 02, biểu 03 kèm theo)

- Đoàn giám sát nhận thấy công tác giao đất, giao rừng, cấp GNCQSDĐ lâm nghiệp còn chậm là do: Ban chỉ đạo một số huyện, UBND xã có lúc, có nơi chưa thường xuyên, kịp thời, phối hợp, hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện do đó tỷ lệ giao đất, giao rừng, cấp GNCQSDĐ lâm nghiệp đạt thấp (như huyện: Tuần Giáo, đạt 37,7%; Mường Chà, đạt 32,3%; Tủa Chùa, đạt 21,2%; Điện Biên Đông, đạt 1,5%; Điện Biên, đạt 0%: một số diện tích rừng giao còn trùng lắp, chồng lấn; tranh chấp địa giới hành chính…). Một số diện tích đất manh mún, nhỏ lẻ, không liền vùng, liền khoảnh ở xa trung tâm xã, mất nhiều thời gian đo đạc tại thực địa như: huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường nhé, Tủa Chùa, Mường Ảng, thành phố Điện Biên Phủ...Một số chương trình, dự án (327, 661, EU...) chưa được bàn giao cho huyện quản lý nên chưa thực hiện giao rừng theo kế hoạch 2783/KH- UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh. Còn có một số hộ dân mặc dù đã được chính quyền địa phương cùng đơn vị tư vấn tuyên truyền vận động nhiều lần nhưng vẫn không phối hợp đo đạc như tại huyện: Điện Biên, Tuần giáo, Nậm Pồ.

- Mặt khác, để đảm bảo chỉ tiêu đất quy hoạch cho lâm nghiệp của tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ là 72,8% tổng diện tích tự nhiên, do đó khi thực hiện Quy hoạch 3 loại rừng đã đưa một số diện tích nương luân canh của người dân vào quy hoạch, dẫn đến khi thực hiện giao đất, giao rừng theo quy hoạch người dân chưa đồng thuận; chưa kịp thời điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng sát với thực tế sử dụng đất của người dân, dẫn đến một số diện tích đất ở, đất chuyên trồng lúa nước, đất giao thông, trụ sở... nằm trong quy hoạch 3 loại rừng (ở các huyện: Điện Biên, Mường Nhé, Nậm Pồ, Tuần giáo); chưa sát với trạng thái hiện trạng rừng do đó có một số diện tích có rừng tăng thêm nhưng chưa được đưa vào quy hoạch để giao ( Như huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Mường Chà, Mường Ảng). 

- Việc chia tách, sáp nhập, đổi tên thôn, bản, xã, phường; hệ thống hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn các xã chưa được hoàn thiện, đồng bộ, do đó  nguồn gốc, hồ sơ, tài liệu qua các thời kỳ bị gián đoạn khó khăn cho công tác quản lý và mất nhiều thời gian để kiểm tra, rà soát, chỉnh lý để thực hiện kế hoạch như Huyện: Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tuần Giáo,  Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ.

· Do nhận thức của người dân, phong tục làm nương luân canh, phát rừng làm nương và hiệu quả kinh tế từ rừng còn thấp, tình trạng dân di cư tự do diễn biến phức tạp một số hộ dân không muốn đo đạc để giao đất, giao rừng cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp. 

4. Về giao đất, cho thuê đất, cấp GNCQSDĐ trồng cây Cao su 

- Tổng diện tích đất đã giao cho Công ty Cổ phần cao su Điện Biên và Công ty Cổ phần cao su Mường Nhé - Điện Biên giai đoạn 2008-2013 để thực hiện các dự án trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh là 11.480,26 ha, tại thành phố Điện Biên Phủ và các huyện: Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Nhé,  Mường Ảng, Điện Biên, cụ thể:

- Tổng diện tích rà soát, đo đạc đến thời điểm hiện tại để thực hiện các dự án trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh đến 31/12/2023 là 7.611,02ha.
- Diện tích đã cấp GCNQSD đất là 6.314,08 ha;

- Diện tích đã đo đạc nhưng chưa cấp GCNQSD đất là 1.296,94 ha.
- Diện tích đã trồng Cây cao su là 4.900,5 ha.

- Qua giám sát cho thấy đến hết năm 2023 còn 1.296,94 ha chưa cấp giấy GCNQSD đất, lý do chủ yếu như sau: Một phần diện tích do người dân chưa đồng thuận với diện tích và vị trí góp đất; một số thửa đất đã được quy chủ sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do quy chủ sai tên; một số điểm bản thuộc Đề án 79 trùng vào khu vực quy hoạch trồng cây cao su; một chủ rừng có chồng hoặc cả vợ, chồng đang thực hiện chấp hành án phạt tù, đã chết, phải thực hiện hoàn thiện thủ tục thừa kế trước khi cấp GCNQSDĐ; đã chuyển đi nơi khác, không sinh sống trên địa bàn xã và không liên lạc được nên chưa lập được hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… 
(Chi tiết có biểu 04 kèm theo)

5. Kinh phí thực hiện 

5.1. Kinh phí phân bổ

- Tổng kinh phí đã phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2019-2023 là 68.233,45 triệu đồng; cụ thể:

+ Kinh phí thực hiện Kế hoạch 388/KH-UBND giai đoạn 2013-2016 còn dư chuyển sang: 753,45 triệu đồng.

+ Kinh phí giao năm 2020: 6.600 triệu đồng.

+ Kinh phí giao năm 2021: 16.160 triệu đồng.

+ Kinh phí giao năm 2022: 22.680 triệu đồng.

+ Kinh phí giao năm 2023: 22.040 triệu đồng.

- Kinh phí các huyện, thị xã, thành phố nộp trả về ngân sách tỉnh (kinh phí còn dư năm 2022 không được phép chuyển nguồn): 6.151,80 triệu đồng.

5.2. Tình hình quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện 

Tổng kinh phí quyết toán của các huyện, thị xã, thành phố (NSNN cấp tỉnh) là 62.081,66 triệu đồng; cụ thể như sau:

- Năm 2020: 1.546,78 triệu đồng.

- Năm 2021: 10.827,30 triệu đồng. 

- Năm 2022: 20.678,30 triệu đồng.

- Ước thực hiện năm 2023: 29.029,28 triệu đồng.

(Chi tiết có biểu 05 kèm theo)


II. VIỆC THỰC HIỆN CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG


1. Công tác quản lý, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng


- Công tác quản lý: Hiện nay, cơ bản diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được giao cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư quản lý, sử dụng. Tổng diện tích rừng cung ứng dịch vụ MTR đến năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh là 408.315,835 ha, trong đó đã giao cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và các tổ chức 316.416,655 ha, còn lại 91.899,180 ha chưa giao cho chủ rừng (chưa có chủ rừng) nên UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý). 


- Tính đến 31/12/2023, tổng diện tích rừng được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng là 316.416,655 ha. Trong đó: 


+ Phân theo loại rừng: Rừng đặc dụng 38.476,053 ha; rừng phòng hộ 177.339,541 ha; rừng sản xuất 99.635,999 ha; rừng ngoài quy hoạch 965,062 ha. 

+ Phân theo chủ quản lý: Các Ban quản lý rừng đặc dụng (Ban quản lý khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé; Ban quản lý rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng) 38.307,053 ha; Các ban quản lý rừng phòng hộ quản lý (các huyện: Mường Chà, Tuần Giáo, Điện Biên) 20.366,133 ha; Các hộ gia đình, cá nhân quản lý 9.391,723ha; Cộng đồng dân cư quản lý 237.154,896 ha; Nhóm hộ quản lý 711,552 ha; UBND cấp xã được giao trách nhiệm quản lý rừng: 10.309,458 ha; Tổ chức khác (Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh): 175,840 ha. Diện tích chưa giao (chưa có chủ rừng), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chưa thực hiện chi trả tiền DVMTR năm 2023 là: 91.899,180 ha.

- Số lượng chủ rừng được chi trả tiền dịch vụ MTR của năm 2022 tính đến 31/12/2023 trên địa bàn tỉnh là 4.851 chủ rừng; số chủ rừng được chi trả tiền dịch vụ MTR dự kiến của năm 2023 là 5.052 chủ rừng.  

- Số lượng chủ rừng chưa được chi trả đến 31/12/2023 là 732 chủ rừng (bao gồm các chủ rừng khó khăn do: chưa mở tài khoản; chưa đổi tên theo quyết định của UBND tỉnh; chủ rừng sai thông tin, do chết hoặc đi tù... nên chưa thực hiện chi trả được). 


2. Hiệu quả chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2019 đến 31/12/2023


2.1. Công tác thu tiền dịch vụ MTR

Từ năm 2019-2023, số lượng đơn vị sản xuất thuộc đối tượng phải trả tiền dịch vụ MTR lũy kế đến năm 2023 là 19 cơ sở, trong đó: Các cơ sở sản xuất thủy điện: 17 nhà máy; cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch 01 Công ty (bao gồm 6 nhà máy); 01 cơ sở sản xuất công nghiệp. 100% các đơn vị đã ký kết hợp đồng ủy thác qua quỹ bảo vệ và phát triển rừng.


Tổng số tiền dịch vụ MTR thu trong giai đoạn từ năm 2019-2023 là 1.153,215 tỷ đồng (Chi tiết có biểu 06 kèm theo). 

2.2. Công tác chi trả tiền dịch vụ MTR

a) Thanh toán tiền dịch vụ MTR cho các chủ rừng:

Từ năm 2019-2023, tổng số tiền dịch vụ MTR phải chi trả cho các chủ rừng là 994,469 tỷ đồng; trong đó: số tiền đã thực hiện chi trả là 985,13 tỷ đồng, số tiền còn lại sẽ tiếp tục chi trả đến 31/12/2023 là 9,339 tỷ đồng (số tiền chưa chi trả tính đến ngày 10/4/2024 là 3,479 tỷ đồng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng sẽ tiếp tục chi trả trong thời gian tới sau khi các chủ rừng bảo đảm các điều kiện chi trả theo quy định).
Số lượng chủ rừng được chi trả tiền dịch vụ MTR của năm 2022 tính đến 31/12/2023 trên địa bàn tỉnh là 4.851 chủ rừng (trong đó: 5 chủ rừng là tổ chức; 1.017 chủ rừng là cộng đồng; 3.780 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ; 44 chủ rừng là UBND cấp xã được giao trách nhiệm quản lý rừng; 5 chủ rừng là tổ chức khác).

(Chi tiết có biểu 07 và 08 kèm theo)

b) Chi trả cho các hoạt động quản lý của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng:

Tổng số tiền dịch vụ MTR đã phân bổ để chi cho các hoạt động của bộ máy Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh từ năm 2019-2023 là 71,84 tỷ đồng. Trong đó: năm 2019: 15,705 tỷ đồng; năm 2020: 14,775 tỷ đồng; năm 2021: 12,299 tỷ đồng; năm 2022: 10,401 tỷ đồng; năm 2023: 18,660 tỷ đồng. Nhìn chung Quỹ bảo vệ và phát triển rừng đã thực hiện đúng qui định và có hiệu quả tiền được phân bổ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu cho các hoạt động quản lý của quỹ.

c) Sử dụng số tiền không xác định được đối tượng chi:

  Từ năm 2019-2022, tổng số tiền chưa xác định đối tượng chi là 164.114,4 triệu đồng; trên cơ sở các quy định của pháp luật Hội đồng quản lý quỹ đã quy định các khoản chi như sau: số tiền bù đơn giá cho lưu vực thấp (lưu vực sông Mã và một số lưu vực nội tỉnh...) chi trả cho các chủ rừng là 149.114,4 triệu đồng; hỗ trợ triển khai trồng cây phân tán là 15.000 triệu đồng.

	Năm
	Tổng diện tích chưa có đối tượng chi (ha)
	Tổng số tiền chưa có đối tượng chi (đồng)
	Tổng điều tiết đưa vào chi trả (đồng)
	Điều tiết trong lưu vực (đồng)
	Điều tiết cho các lưu vực khác (đồng)
	Hỗ trợ trồng cây phân tán (tỷ đồng)

	2019
	72.538,66
	36.016.093.986
	34.016.093.986
	23.950.158.337
	10.065.935.649
	2.000.000.000

	2020
	86.964,85
	41.046.127.974
	36.546.127.974
	18.408.180.209
	18.137.947.765
	4.500.000.000

	2021
	85.477,57
	40.830.302.413
	36.330.302.413
	18.379.288.247
	17.951.014.166
	4.500.000.000

	2022
	85.661,37
	46.221.907.822
	42.221.907.822
	29.405.146.797
	12.816.761.025
	4.000.000.000

	Tổng 
	164.114.432.195
	149.114.432.195
	90.142.773.590
	58.971.658.605
	15.000.000.000


 d) Quản lý và giải ngân tiền trồng rừng thay thế của các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng nộp vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng:

Từ năm 2019-2023, trên địa bàn tỉnh có 31 dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng được UBND tỉnh phê duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng với tổng diện tích rừng phải thực hiện trồng rừng thay thế là 606,17 ha, số tiền phải nộp là 61,880 tỷ đồng; các chủ đầu tư dự án đã nộp 52.818 tỷ đồng vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng theo phương án được phê duyệt (chỉ còn dự án Xây dựng Thao trường khu vực hướng Tây Quân khu 2 chưa nộp đủ tiền do chưa được cấp có thẩm quyền bố trí đủ vốn
).
Tổng diện tích rừng trồng thay thế đã thực hiện trồng bằng nguồn vốn của các chủ đầu tư dự án nộp vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng là 370,38 ha. Diện tích còn lại phải thực hiện trồng rừng thay thế của các dự án là 310,14ha (bao gồm tổng diện tích trồng rừng thay thế tăng thêm so với diện tích phải thực hiện của giai đoạn 2019-2023 là 74,35 ha)
; UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí để các đơn vị thực hiện trồng trong năm 2024 là 225,76 ha; phần diện tích 84,38 ha là diện tích phải thực hiện trồng rừng thay thế còn lại của dự án Xây dựng Thao trường khu vực hướng Tây Quân khu 2 sẽ được tổ chức thực hiện trồng khi dự án được cấp có thẩm quyền bố trí vốn để nộp tiền trồng rừng thay thế (ngân sách tỉnh bố trí).

(Chi tiết có biểu 09, biểu 10 kèm theo)
e) Nguyên nhân tồn tại, hạn chế: Việc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chưa chi trả tiền được chủ yếu do: Quyết định giao đất, giao rừng, GCNQSDĐ lâm nghiệp với bản đồ giao đất, giao rừng còn một số điểm sai khác giữa Quyết định với bản đồ giao; thông tin không khớp giữa quyết định với CMND, CCCD; chưa bàn giao quyết định, bản đồ giao đất, giao rừng về Quỹ; chủ rừng tranh chấp, chồng lấn diện tích; chủ rừng chưa mở tài khoản nhận tiền, chủ rừng đi tù, chết... Một số diện tích rừng chưa được giao cho các chủ thể quản lý do đó không có đối tượng chi trả với tổng số tiền không xác định được đối tượng chi trong giai đoạn 2019-2022 là 164.114 triệu đồng.
- Công tác chi trả tiền dịch vụ MTR qua tài khoản còn gặp nhiều khó khăn, một số chủ rừng lớn tuổi, sống chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa ít tiếp cận với việc sử dụng tài khoản ngân hàng; Một số chủ rừng có mong muốn chuyển diện tích rừng sang làm nương và mục đích khác nên không mở tài khoản và nhận tiền chi trả dịch vụ MTR, mặc dù Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tổ chức chi trả bằng tiền mặt ở UBND xã và phối hợp với ngân hàng, chính quyền địa phương tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn người dân mở tài khoản.
- Tiền dịch vụ MTR được chi trả theo lưu vực sông và hệ số K, lưu vực sông Mã và các nhà máy thủy điện nội tỉnh được hưởng dịch vụ môi trường rừng thấp hơn lưu vực sông Đà, do đó chưa khuyến khích được chủ rừng là tổ chức, cộng đồng dân cư thôn, bản, hộ gia đình, cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ rừng thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; một số hộ dân có diện tích rừng nhỏ lẻ, manh mún do đó số tiền được hưởng dịch vụ MTR thấp nên người dân không muốn nhận (huyện: Điện Biên Đông, Điện Biên, Tủa Chùa, Tuần Giáo). 

- Một số UBND cấp xã chưa kịp thời hướng dẫn các cộng đồng quản lý rừng xây dựng và thực hiện quy chế quản lý, sử dụng tiền dịch vụ MTR: huyện Mường Nhé, Tủa Chùa.

2.3. Cải thiện sinh kế cho người dân


Chính sách chi trả tiền dịch vụ MTR đã từng bước đi vào cuộc sống, tạo lập nguồn tài chính ngoài ngân sách, mang tính ổn định, bền vững, phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng. Các chủ rừng và các hộ nhận khoán rừng có thêm thu nhập cải thiện đời sống: Điển hình một số chủ rừng nhận được tiền chi trả DVMTR tương đối cao, như: Cộng đồng bản Tả Ló San, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé (bình quân mỗi hộ nhận được gần 87 triệu đồng/năm); cộng đồng bản Thẩm Táng, xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo (bình quân mỗi hộ nhận được gần 28 triệu đồng/năm); về cơ bản thu nhập bình quân của mỗi hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng được chi trả dịch vụ MTR gần 2 triệu đồng/hộ/năm. Một số cộng đồng dân cư  đã trích một phần từ nguồn tiền dịch vụ MTR được nhận để hỗ trợ đầu tư hạ tầng cơ sở nhà văn hóa, làm đường nội bản, hỗ trợ các hoạt động văn hóa, văn nghệ của Bản (theo quy chế chi tiêu)....như huyện: Điện Biên Đông, Mường nhé, Tuần Giáo,...
3. Công tác lập kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ MTR


Trên cơ sở số tiền dịch vụ MTR dự kiến điều phối từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam được thông báo và dự kiến số tiền thu được từ các đơn vị sử dụng DVMTR trên địa bàn tỉnh, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tính toán, xác định đơn giá chi trả cho từng lưu vực cung ứng dịch vụ MTR, lập kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ MTR trình Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh xem xét, thông qua, trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng và dự toán chi quản lý hàng năm; Lãnh đạo các đơn vị đã chủ động chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các hạng mục công việc bảo đảm yêu cầu và đúng theo các quy định và tập trung chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng kịp thời. 


III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được


1.1. Về việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp

Giai đoạn 2019-2023 nhìn chung cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực, tập trung tổ chức triển khai thực hiện việc giao đất, giao rừng, CGCNQSDĐ lâm nghiệp theo kế hoạch 2783/KH-UBND; UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, với quyết tâm cao, tập trung huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện kế hoạch, cơ bản tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền để từng bước hoàn thiện thủ tục pháp lý bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm cho các chủ rừng được giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp và chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đạt được một số kết quả khá tích cực như: Kiện toàn Ban chỉ đạo, thành lập các tổ công tác giúp cho BCĐ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan hướng dẫn thực hiện bằng nhiều hình thức; Rà soát, đo đạc thực địa, lập hồ sơ địa chính được 272.621 ha/252.728 ha, đạt 108% (kế hoạch đã điều chỉnh). Các Sở, ngành chức năng cơ bản đã có trách nhiệm, tích cực, chủ động phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, từ đó tạo sự đồng thuận với người dân và từng bước nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, quản lý và bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. UBND cấp huyện, cấp xã nhìn chung đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp góp phần quan trọng phục hồi và nâng độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo tâm lý ổn định, an tâm bảo vệ và phát triển rừng, góp phần xóa đói, giảm nghèo nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân. 


2. Về chi trả dịch vụ môi trường rừng

Hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện chính sách dịch vụ MTR đã được Chính phủ ban hành tương đối đầy đủ, tạo nền tảng cơ sở pháp lý thực hiện chính sách trên cả nước nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng; tỉnh đã chủ động điều tiết số tiền chưa xác định được đối tượng chi, để bù đơn giá cho lưu vực thấp (như lưu vực Sông Mã, một số lưu vực nội tỉnh,...) để tạo sự công bằng và khuyến khích công tác quản lý, bảo vệ rừng giữa các chủ rừng và nhận được sự đồng thuận từ người dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Chính sách chi trả dịch vụ MTR đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu xã hội hóa nghề rừng, đã tạo một nguồn thu nhập ổn định đối với người làm nghề rừng, đời sống từng bước được cải thiện, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng. Công tác quản lý và bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực; các chủ rừng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, hạt kiểm lâm trong công tác bảo vệ và phát triển rừng cũng như trong việc phòng, chống các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, hạn chế tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép…đồng thời còn huy động được một nguồn nhân lực lớn cho công tác tuần tra bảo vệ rừng. 


3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện; từ đó đã đề ra các giải pháp, đồng thời quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai theo kế hoạch.

- Giai đoạn 2019-2023, Kiểm toán nhà nước khu vực VII đã kiểm toán 01 cuộc; Sở Tài chính thanh tra 01 cuộc (đến 2021); Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức giám sát 01 cuộc
 (đến 2022). Hội đồng nhân dân cấp huyện đã tổ chức 02 cuộc giám sát (Điện Biên, Tủa Chùa) liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện; UBND huyện Mường Nhé tổ chức 01 cuộc kiểm tra thực tế, đánh giá công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn các xã.

- Hàng năm, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đều thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán tài chính, kết quả hoạt động thu chi tài chính của Quỹ và được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt quyết toán tài chính qua các năm theo quy định. Giai đoạn 2019-2023,  Hội đồng quản lý Quỹ tổ chức 11 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ MTR tại các đơn vị sử dụng dịch vụ MTR nội tỉnh; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tổ chức 15 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR đối với cộng đồng thôn, bản trên địa bàn tỉnh, 08 cuộc kiểm tra, giám sát việc xác minh diện tích rừng cung ứng dịch vụ MTR, 13 cuộc kiểm tra việc thực hiện trồng rừng thay thế,...

2. Tồn tại, hạn chế

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp có một số tồn tại như đã nêu tại một số nội dung cụ thể trên. 
Việc rà soát giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh mặc dù UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan đã tích cực rà soát để điều chỉnh, đính chính, hiệu chỉnh, cấp đổi, thu hồi nhưng vẫn còn diện tích đất lâm nghiệp và GCNQSDĐ lâm nghiệp chưa được rà soát, xử lý dứt điểm. 

- Công tác giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp cho các tổ chức, cộng đồng dân cư và các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn đạt thấp: 37% so với Kế hoạch đã được điều chỉnh của UBND tỉnh; còn 159.120 ha chưa giao được, tương đương với 63%. Chậm tiến độ so với mục tiêu kế hoạch đề ra. 

- Một số UBND cấp huyện lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực và trách nhiệm còn hạn chế dẫn đến việc đo đạc lập bản đồ còn chậm. 

-Việc thực hiện chi trả DVMTR còn chậm, kéo dài qua nhiều năm; sự phối hợp giữa một số UBND cấp xã với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng còn chưa chặt chẽ, chưa chủ động hướng dẫn cho người dân trong quá trình lập hồ sơ tài khoản, thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng qua hệ thống tài khoản của Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện; 
3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế


Ngoài một số nguyên nhân cụ thể đã nêu trên còn có các nguyên nhân chung sau:

3.1. Nguyên nhân khách quan

- Một số quy định của pháp luật còn bất cập, chưa qui định rõ ràng: đối với đối tượng được giao đất, giao rừng khác địa bàn cư trú, được quy định tại điểm c, d, khoản 2 và điểm a, khoản 3 điều 16 Luật Lâm nghiệp; chưa cụ thể cách thức xử lý đối với chủ hộ được giao rừng sản xuất có nguồn gốc là rừng tự nhiên không còn khả năng lao động, chết, chuyển khỏi địa bàn (không được thừa kế, chuyển nhượng).

- Diện tích rà soát, đo đạc, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp lớn, đội ngũ cán bộ chuyên môn còn thiếu, thực hiện nhiều nhiệm vụ trong cùng thời gian; đồng thời do ảnh hưởng của các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong các năm 2020 đến Quí I/2022 vì vậy thời gian thực tế thực hiện của Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh chỉ còn khoảng 02 năm (một nửa thời gian dự kiến Kế hoạch) và thời tiết trên địa bàn tỉnh trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm có nhiều đợt mưa kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức triển khai thực hiện giao đất, giao rừng, cấp GNCQSDĐ lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh như: công tác rà soát, đo đạc tại thực địa của đơn vị tư vấn và công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn của các đơn vị, cơ quan chức năng....và ảnh hưởng đến việc chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng.
- Ngân sách tỉnh còn khó khăn, UBND tỉnh quy định đơn giá thực hiện giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp thấp (300 nghìn đồng/ha) nên chưa thu hút, khuyến khích được nhiều đơn vị tư vấn tham gia thực hiện. Trong khi đó, nguồn lực của đa số các đơn vị tư vấn tại các huyện, thị xã, thành phố còn hạn chế, có đơn vị tư vấn cùng một thời gian hợp đồng với nhiều huyện, dẫn đến tiến độ thực hiện hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan để cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp còn chậm (huyện Mường Chà, Mường Nhé, Mường Ảng, Mường Lay).
- Một số diện tích đất có rừng tranh chấp theo địa giới hành chính giữa các địa phương chưa được giải quyết dứt điểm (hiện có 18 điểm với diện tích 5.372,24 ha) như: huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ... (hiện đang tạm giao cho UBND cấp xã quản lý).


3.2. Nguyên nhân chủ quan

- Trong thời gian đầu các tổ giúp việc BCĐ tỉnh chưa sát sao, tích cực thực hiện nhiệm vụ được BCĐ giao trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ UBND cấp huyện thực hiện công tác giao đất, giao rừng cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp.

- Một số UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện, UBND cấp xã chưa thực sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo; phương pháp tổ chức triển khai chưa thực sự phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, nguồn nhân lực thực hiện Kế hoạch còn hạn chế phụ thuộc nhiều vào các đơn vị tư vấn, do đó công tác tuyên truyền rà soát và giao đất, giao rừng cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp chưa đạt kế hoạch.

- Một số bản ở vùng sâu, vùng xa chưa có điện, đi lại khó khăn, khoảng cách từ bản tới trung tâm xã xa, khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, tuyên truyền; dịch vụ ngân hàng (huyện Mường Chà, Mường Nhé, Tuần Giáo, Tủa Chùa). 

-  Một số người dân có tâm lý so sánh giữa trồng cây mắc ca với trồng rừng dẫn tới không muốn phát triển đất Lâm nghiệp; so sánh có sự chênh lệch lớn giữa đất nông nghiệp với đất lâm nghiệp trong việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng như huyện: Điện Biên Đông, Mường Nhé....  
IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trong các tồn tại, hạn chế nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, với một số nội dung chính như sau:


- UBND tỉnh có trách nhiệm chung trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp; chi trả dịch vụ môi trường rừng.


- Các sở, ngành thành viên BCĐ tỉnh chịu trách nhiệm trong công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực; tham mưu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; việc kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ UBND cấp huyện, cấp xã.



- UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động người dân hiểu, đồng tình ủng hộ; lựa chọn đơn vị tư vấn; phương pháp tổ chức, triển khai thực hiện việc rà soát, cập nhật, chỉnh lý lại diện tích rừng theo thực tế và quy hoạch 03 loại rừng; điều chỉnh sự biến động về thân nhân, địa chỉ thường trú, bản đồ... của một số chủ rừng chậm; việc chỉ đạo phòng ban chuyên môn, tổ giúp việc phối hợp với đơn vị tư vấn, UBND cấp xã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc...
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 


1. Đối với Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương

- Xem xét đề nghị Quốc hội sửa đổi quy định về đối tượng được giao rừng phải cư trú hợp pháp trên địa bàn cấp xã nơi có rừng được quy định tại điểm c, d, khoản 2 và điểm a, khoản 3 điều 16 Luật Lâm nghiệp; vì đối với các tỉnh miền núi nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng do tập quán canh tác xâm canh từ xã này sang xã khác khá phổ biến; đồng thời việc chia tách địa giới hành chính cũng dẫn đến một số người dân sinh sống ở xã này nhưng đất canh tác ở xã khác. 

- Xem xét bổ sung ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí sự nghiệp cho tỉnh theo các cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng hiện hành (Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ), để hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng đối với các lưu vực có đơn giá chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thấp nhất của tỉnh (400.000 đồng/ha/năm đối với các xã vùng II, III; 300.000 đồng/ha/năm đối với các xã vùng I) để có thêm nguồn lực khuyến khích các chủ rừng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

- Bộ, ngành sớm ban hành quy định, hướng dẫn triển khai cơ chế tín chỉ carbon theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 2/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ để tăng nguồn tiền DVMTR, nâng cao thu nhập cho người dân, khuyến khích người dân yên tâm quản lý, bảo vệ rừng.

2. Đối với UBND tỉnh

- Chỉ đạo Tổng kết kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh, để đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế nguyên nhân đề ra giải pháp quản lý và thực hiện trong thời gian tới, đối với diện tích đất lâm nghiệp chưa giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ (diện tích đất lâm nghiệp đang có tranh chấp, chồng lấn, điều chỉnh địa giới hành chính, đất cao su...).

- Tiếp tục Chỉ đạo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát diện tích đất, rừng chưa giao hiện đang quản lý, đề nghị cấp có thẩm quyền giao đất, giao rừng cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư theo đúng quy định của pháp luật.

+ Xác định rõ nguyên nhân đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền, để thực hiện dứt điểm việc giao đất, giao rừng cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

+ Tăng cường công tác kiểm toán, kiểm tra, thanh tra, giám sát, hướng dẫn việc giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp; chi trả dịch vụ MTR. Đảm bảo công khai và minh bạch, chi đúng đối tượng, đúng diện tích rừng, đúng số tiền cho các chủ rừng được hưởng.
Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2019-2023 địa bàn tỉnh Điện Biên. Đoàn giám sát báo cáo Thường trực HĐND tỉnh./.
	Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh;

- Thành viên đoàn giám sát;
- Các Sở, ngành: Sở Tài chính; Tài Nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng;

- TT  HĐND, UBND các huyện, TX, TP;

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng CTHĐND;

- Lưu: VT.
	TM. ĐOÀN GIÁM SÁT

TRƯỞNG ĐOÀN

 CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

Lò Văn Phương


	� Tổ Công tác số 1 giám sát trực tiếp tại: Ban Quản lý khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé; Cộng đồng bản Nậm San 1, xã Mường Nhé; Hộ gia đình Bàn Sừng Khò Nu, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé; Cộng đồng Bản Tìa Dình 1,2 xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông; Ông Lò Văn Thưởng, Lò Văn Hiến, Lường Văn Pánh, Lò Văn Cường, Quàng Văn Toản thị trấn Điện Biên Đông. Tổ Công tác số 2 giám sát trực tiếp tại: Hộ ông Giàng Khua Nhè, bản Nậm Din, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo; Cộng đồng bản Ta, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo; Cộng đồng bản Hột + Bản Kép, bản Đun, xã Mường Đun huyện Tủa Chùa; hộ gia đình Ông Điêu Chính Von, bản Báng, Thị Trấn Tủa Chùa; Ông Lò Y Bắc, xã Mường Báng.


	� Sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; thành lập 02 Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo với các Tổ trưởng các Tổ giúp việc là lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. để theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch trên địa bàn. Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; kiện toàn tổ chức bộ máy, kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ và bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Quỹ. 


	� Hoàn thành 24 số trên sóng Truyền hình, Phát thanh; báo Trung ương và địa phương ký kết hợp đồng và xây dựng 65 chuyên mục, 61 tin, 124 bài, 17 phóng sự hình, 30 chùm ảnh tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR; viết và đăng tải 27 bài, 115 tin lên trang Thông tin điện tử Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên; cấp phát 60 sổ tay chi trả DVMTR, 04 sổ tuần tra bảo vệ rừng cung ứng DVMTR; thiết kế, in ấn và cấp phát các sản phẩm truyền thông gồm 2.000 quyển, 10.000 tờ lịch năm 2022-2023, 128 bảng thông báo, 420 bìa đựng hồ sơ, tài liệu; tổ chức 36 buổi tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR tại cộng đồng thôn, bản trên địa bàn các huyện Mường Chà, Tuần Giáo với 1.318 người tham gia. Tổ chức 19 lớp tập huấn về các nội dung liên quan đến chính sách chi trả DVMTR cho các chủ rừng với 540 lượt người tham gia; 01 lớp tập huấn trực tuyến hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR cho UBND cấp xã thuộc các huyện Tủa Chùa, Mường Ảng, Mường Chà với 33 lượt người tham gia; 05 lớp tập huấn hướng dẫn nâng cao xây dựng và quản lý bản đồ chi trả DVMTR cho các cán bộ kỹ thuật Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng và các Ban quản lý rừng với sự tham gia của 138 người; 02 lớp tập huấn chuyên môn về kỹ năng viết tin, bài, ảnh tuyên truyền cho các nhân viên Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng với 25 lượt người tham gia.


	� Theo luật Lâm nghiệp quy định tiêu chí rừng sản xuất có nguồn gốc là rừng tự nhiên, rừng trồng thì có diện tích liền vùng là 0,3ha trở lên, một số trường hợp khi thực hiện đo đạc, lập hồ sơ giao đất giao rừng thì có chủ rừng có diện tích riêng biệt dưới 0,3ha nhưng liền kề với hộ khác cùng lô khoảnh, liền vùng, tính tổng diện tích của 2 chủ rừng liền kề trên 0,3ha nhưng vẫn không được giao đất, giao rừng. Đối với rừng sản xuất có nguồn gốc là rừng tự nhiên, nhà nước giao cho hộ gia đình quản lý, người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao rừng chết, chưa được các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thủ tục thu hồi, giao lại cho các thành viên khác trong gia đình (huyện: Tủa Chùa, Tuần Giáo...).


	� Huyện Điện Biên 03 phương án, diện tích 2.781,48 ha; huyện Mường Nhé 33 phương án, diện tích 29.258,44 ha; huyện Nậm Pồ 05 phương án, diện tích 17.914,79 ha; huyện Tủa Chùa 16 phương án, diện tích 9.265,56 ha; huyện Mường Ảng 22 phương án, diện tích 11.671,5 ha; huyện Tuần Giáo 04 phương án, diện tích 5.823,19 ha; huyện Mường Chà 16 phương án, diện tích 23.648,7 ha; huyện Điện Biên Đông 26 phương án, diện tích 3.324,99 ha; thành phố Điện Biên Phủ 4 phương án, diện tích 4.365,76 ha; thị xã Mường Lay 6 phương án, diện tích 3.169,67 ha.


	� Trong đó: Huyện Mường Nhé hiệu chỉnh, hợp nhất cơ sở sở dữ liệu 1.632 GCNQSDĐ với 35.740,19 ha; huyện Nậm Pồ hiệu chỉnh, hợp nhất cơ sở sở dữ liệu 1.621 GCNQSDĐ với 52.031,71 ha; huyện Điện Biên đính chính thông tin 561 chủ rừng với 9.170,08 ha; huyện Điện Biên Đông đính chính thông tin 321 chủ rừng với 10.103,58 ha; huyện Mường Chà đính chính thông tin 177 chủ rừng với 17.362,03 ha; huyện Mường Ảng đính chính thông tin 53 chủ rừng với 1.250,65 ha; huyện Tủa Chùa đính chính thông tin 28 chủ rừng với 33,47 ha; huyện Tuần Giáo đính chính 120 GCNQSDĐ với 12.434,42 ha; thành phố Điện Biên Phủ đính chính thông tin 895 chủ rừng với 9.811,14 ha.


� Trong đó: Huyện Điện Biên 06 Quyết định với 5.472,45 ha; huyện Mường Chà 05 Quyết định với 3.715,21 ha; huyện Mường Nhé 07 Quyết định với 586,82 ha; huyện Điện Biên Đông 03 Quyết định với 422,45 ha.  


	� Dự án còn nộp thiếu 9.062 tỷ đồng (đây là phần ngân sách tỉnh phải bố trí cho dự án).


	� Dự án đường Na Phay – Huổi Chanh – bản gia phú A, B xã Mường Nhà ra biên giới huyện Điện Biên; Trồng rừng thay thế từ nguồn vốn các chủ đầu tư các dự án nộp vào quỹ đã phân bổ cho các đơn vị thực hiện năm 2016, 2017, 2018 không sử dụng hết. 


	� Kiểm toán nhà nước khu vực VII đã kiểm tra về việc quản lý, sử dụng quỹ bảo vệ và phát triển rừng (nguồn dịch vụ môi trường rừng và nguồn trồng rừng thay thế) theo Kế hoạch số 473/KV VII-ĐKT; Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 182/QĐ-STC, ngày 26/10/2021 về thanh tra công tác quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-MTTQ-BTT, ngày 23/02/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên về giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2023; theo đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 02-KH/HNDT, ngày 06/10/2023 (Giám sát việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021, 2022 tại huyện Điện Biên; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên. 
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